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BÁO CÁO 

Thông tin thị trường sản phẩm nông sản  

ứng dụng công nghệ cao quý IV năm 2022 

 

          Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

 

Thực hiện khoản 6, mục II, phụ lục phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 

417/QĐ-SNN ngày 28/07/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU và Chương trình số 1658 /CTr-UBND ngày 31 

tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản báo cáo thông tin 

thị trường sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao quý IV năm 2022 như 

sau: 

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

a. Chế biến Nông lâm sản và Thuỷ sản 

Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành và phát triển hệ thống công nghiệp 

chế biến với 29 cơ sở quy mô vừa trong đó có: 08 nhà máy chế biến sắn, 12 nhà 

máy chế biến cao su, 01  nhà máy chế biến đường mía, 03 cơ sở chế biến cà phê, 

02 cơ sở chế biến dược liệu, 02 cơ sở chế biến nước giải khát, 01 nhà máy chế 

biến trái cây Sấy1 còn lại chủ yếu vẫn là các cơ sở chế biến nhỏ lẻ, quy mô hộ 

gia đình.    

b. Trồng trọt 

                                           
1 (1) Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây Nguyên- Đăk Hà, (2) Cty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum, (3) Nhà máy 

Cồn và tinh bột sắn Đăk Tô, (4) Cty CPXNK Nông sản Vina, (5) Cty TNHH Phương Hoa,  (6) Nhà máy chế 

biến tinh bột sắn xã Đăk Ruồng, (7) huyện Kon Rẫy Chi nhánh công ty cổ phần Fococev Tây Nguyên, (8) Nhà 

máy chế biến tinh bột sắn và cồn ethanol, (9) Công ty TNHH Vạn Lợi, (10) Công ty TNHH MTV Lợi Lợi, (11) 

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, (12) Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận Lợi, (13) Công Ty CP 

Cao su Sa Thầy, (14) Công Ty TNHH MTV Cao su 78 (15) Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray,(16) 

Công ty TNHH MTV 7 32, (17) Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi (18) Công ty TNHH MTV Đầu tư phát 

triển nông nghiệp Ia Hdrai Kon Tum, (19) Công ty TNHH SX DV TM An Phú Thịnh Kon Tum,(20) Nhà máy 

chế biến gỗ cây cao su,(21) Công ty CP Đường Kon Tum, (22) Cty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng, (23) 

HTX Sáu Nhung, (24) Công Ty CP cà phê Đăk Hà, (25) HTX Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông, (26) Công ty 

TNHH Thảo Dược Tây Nguyên, (27) Công ty cổ phần KoRa Group, (28) Công ty CP nước giải khát Ngọc Linh 

(29) Công ty TNHH Apanax. 



Hiện nay, diện tích các loại cây trồng sản xuất có ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ đạt 16.182,82 ha2. Các sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ 

cao (cà phê, các loại rau, cây ăn quả ...) đạt năng suất và chất lượng cao, dần tìm 

được chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Các mặt hàng nông sản 

trên địa bàn tỉnh theo xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng: VietGAP, 

hữu cơ, Global GAP, UTZ, Fairtrade Certificate ... đến nay diện tích áp dụng 

theo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đạt gần 800 ha3.  

- Các công nghệ được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh: 

 + Đối với cà phê, cây ăn quả (Hiện tại đang được áp dụng nhiều trên địa 

bàn các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, IaHD’rai, Ngọc Hồi, Kon Plong): Công nghệ 

ứng dụng bao gồm: Công nghệ tự động, bán tự động trong tưới nước, bón phân, 

máy bay không người lái trong chăm sóc, quản lý; công nghệ sinh học trong 

việc sử dụng các chế phẩm vi sinh sản xuất phân bón, quản lý dịch hại cây 

trồng. 

 + Đối với đối tượng cây rau, củ, quả, hoa: Công nghệ ứng dụng trong sản 

xuất bao gồm: sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, công nghệ 

nhà màng, nhà kính; công nghệ tự động hoá trong trồng, chăm sóc; công nghệ 

thông minh IOT trong sản xuất 

          2. Thông tin thị trường nông sản quý IV năm 2022 

a. Mặt hàng cà phê 

- Thị trường quốc tế: Cuối năm 2022, thị trường cà phê toàn cầu giao dịch 

trầm lắng. Dự báo giá cà phê thế giới vẫn chịu nhiều áp lực do nhu cầu tiêu thụ 

chưa được cải thiện. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho 

biết, sản lượng cà phê toàn cầu ước tính tăng 6,6 triệu bao lên 172.8 triệu bao 

vào niên vụ 2022/2023, trong khi mức tiêu thụ tăng hơn 800 nghìn bao so với 

mức 167,9 triệu bao của niên vụ 2021/2022. Ngoài ra, USDA dự báo vụ thu 

hoạch cà phê Robusta của Bra-xin sẽ tiếp tục mở rộng để đạt kỷ lục 22,8 triệu 

bao, tăng 1,1 triệu bao. 

- Thị trường trong nước: Năm 2022, giá cà phê Robusta tại thị trường 

trong nước biến động mạnh: Trong khoảng 8 tháng đầu năm 2022, giá duy trì 

quanh mức 40.000 đồng/kg, sang các tháng 9 và 10 giá tăng mạnh lên mức 

47.000 – 48.000 đồng/kg, sau đó biến động theo xu hướng giảm trong các tháng 

11 và 12/2022. Ngày 24/12/2022, giá cà phê Robusta tại các tỉnh Đắk Lắk và 

Đắk Nông ổn định so với ngày 30/11/2022, ở mức 40.700 – 40.800 đồng/kg 

b. Mặt hàng rau, quả 

                                           
2  Trong đó: diện tích sản xuất rau, củ quả, hoa 763,30 ha trong đó diện tích trồng trong nhà màng gần 30 ha; 

diện tích cà phê 13.456,5 ha; diện tích cây ăn quả 1.702,92 ha, diện tích các loại cây trồng khác: 265,1 ha. 

763,30 ha 
3  Diện tích cây trồng theo các tiêu chuẩn: Global GAP đạt 150 ha; Hữu cơ đạt 29,7 ha; VietGAP đạt 263.5 ha; 

UTZ đạt 150 ha;  Fairtrade Certificate đạt 168 ha. 



- Theo thống kê, hiện nay trái cây nhập khẩu không còn được ưa chuộng 

như những năm trước, do: (i) chi phí vận chuyển trái cây nhập khẩu tăng do ảnh 

hưởng của đại dịch; (ii) chất lượng trái cây trong nước được nâng cao. Theo 

khảo sát, 57,3% người tiêu dùng Trung Quốc cho rằng trái cây trong nước có 

thương hiệu tốt, chất lượng đảm bảo, 56% người tiêu dùng cho rằng chất lượng 

của nhiều loại trái cây trong nước đã vượt trội so với các loại trái cây nhập khẩu 

cùng loại. 

- Giá cả rau xanh ổn định, chỉ có một số loại củ quả tăng, giảm nhẹ: rau 

cải xanh 24.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), cà chua 24.900 đồng/kg (tăng 

6.700 đồng/kg), bưởi da xanh 53.900 đồng/kg (tăng 6.400 đồng/kg), thanh long 

25.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg)  

Trên đây là báo cáo thông tin thị trường sản phẩm nông sản ứng dụng 

công nghệ cao quý IV năm 2022, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và 

Thủy sản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ 993; 

- Lưu: VT, QLCL&TMNS. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Trọng Nghĩa 
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